
STT Họ và tên MSV Lớp Ngày sinh Ngày thi

Tiết Bắt 

đầu Phòng Điểm cũ

Điểm 

mới Môn

Giữ 

Nguyên

1 Lê Viết Nghiên 596273 K59TYG 13/08/2018 11 ND401 3.5 3.5 XSTK x

2 Phan Anh Tiệp 612110 K61KTDT 20/08/2018 11 ND103 2.3 2.3 GT x

3 Lã Ngọc Quỳnh 602725 K60KTB 25/08/2018 4 TY101 1.5 1.5 GT x

4 Nguyễn Linh Chi 601729 K60KHCTA 26/08/2018 9 TY101 4 4 TCC x

5 Nông Thị Hồng Thúy 603469 K60PTNTB 26/08/2018 9 TY102 3 3 TCC x

6 Trần Thị Thu Uyên 605412 K60BVTVA 26/08/2018 7 TY105 1.5 1.5 XSTK x

7 Doãn Văn Vượng 612966 K61QTTC 26/08/2018 7 CD-6 4.5 4.5 XSTK x

8 Lê Minh Khánh 612759 K61QLĐB 12/8/2018 9 ND103 1.3 2 TCC

9 Phạm Thị Tuyết 610066 K61BVTVA 26/08/2018 7 TY103 1.3 1.8 XSTK

Ngày 10/10//2018

BỘ MÔN TOÁN

PHÚC KHẢO MÔN TOÁN- HỌC KÌ III NĂM HỌC 2017 -2018


